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ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ 

TẠI BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU NĂM 2023

 TỔNG SỐ: 45

 PHÂN LOẠI:

 Ngộ độc Ethanol: 29 chiếm 64,45%.

 Ngộ độc Methanol: 16 chiếm 35,55%: Tự pha chế từ cồn sát khuẩn tay
nhanh, rượu không rõ nguồn gốc, rượu thuốc tự ngâm…

 Tuổi: Tuổi cao nhất 74; thấp nhất 14; tuổi trung bình 54,28

 Giới: Nam 34 chiếm 75,50%; nữ: 11 chiếm 24,50%



ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ 

TẠI BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU NĂM 2023

 THỜI GIAN UỐNG RƯỢU ĐẾN KHI NHẬP VIỆN

 Sớm nhất là 1 giờ, muộn nhất là 3 ngày

 Trung bình 8 giờ; 100% ca ngộ độc methanol nhập sau uống rượu > 1 ngày

 ĐẶC ĐIỂM TRI GIÁC LÚC NHẬP VIỆN

 Hôn mê: G < 9 điểm: 28 chiếm 62,20%; G (9 – 14): 7 chiếm 15,50%

 Bệnh tỉnh: 10 chiếm 24,30%

 TRIỆU CHỨNG MỜ MẮT LÚC NHẬP VIỆN: 16 chiếm 35,55%, gặp ở 100%

ca ngộ độc methanol



ĐẶC ĐIỂM BỆNH NHÂN NGỘ ĐỘC RƯỢU NHẬP ĐIỀU TRỊ 

TẠI BỆNH VIỆN ĐK CÀ MAU NĂM 2023

 ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG

 Có 5 ca nhập viện trong tình trạng sốc chiếm 11,11% ( trong đó có 4 ca ngộ
độc methanol)

 Có 1 ca xuất huyết màng não, 1 ca xuất huyết não do tăng HA kèm theo (chủ
yếu là ngộ độc methanol).

 Có 3 ca kèm theo sốc nhiễm trùng

 ĐẶC ĐIỂM CẬN LÂM SÀNG

 Cồn trong máu: 32 ca (+); 13 ca (-) ( hầu hết là ngộ độc methanol)

 PH: 6,52 – 7,24. Trung bình 7,18. 100% ca ngộ độc methanol pH <7,0



PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ

 100% ca bù dịch tích cực, cân bằng điện giải, 

cân bằng kiềm toan

 Chạy CRRT 16 ca

 Thông khí nhân tạo 20 ca

 Thời gian điều trị: 

 Ngắn nhất 5 ngày

 Dài nhất 16 ngày

 Thời gian điều trị trung bình 7,62 ngày

- Ngộ độc Methanol chạy CRRT 13 ca

Có 3 ca không chạy CRRT

- Ngộ độc Ethanol chạy CRRT 3 ca



PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ

NGỘ ĐỘC 

METHANOL

16 ca

CHẠY CRRT 

11 ca

- 2 ca XHN, XHMN không chay do CCĐ

- 3 ca điều trị ổn không cần CRRT



PHƯƠNG THỨC ĐIỀU TRỊ

NGỘ ĐỘC 

ETHANOL

39 ca

CHẠY CRRT 

03 ca

- 01 ca sốc nhiễm trùng + Xơ gan Child C

- 01 ca toan chuyển hóa nặng



- Tử vong do ngộ độc methanol 3 ca (18,75%)

Trong đó 1 ca XHN, 1 ca XHMN, 1 ca sốc NT

- Tử vong do ngộ độc ethanol 1 ca (2,56%)

(có bệnh nền sốc nhiễm trùng xơ gan Child C)

KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ

 Tử vong: 4 ca chiếm tỉ lệ tử vong chung 8,88%

 Có 41 ca ổn xuất viện

 32 ca không mờ mắt

 9 mờ mắt (thị lực 3/10 đến 9/10) 

 4 bị mù (thị lực <3/10)
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 Hạn chế tối đa uống rượu bia
 Nên sử dụng rượu bia rõ nguồn gốc
 Sau khi uống rượu bia nếu có triệu chứng mờ

mắt, mệt đau bụng nôn ói, nên vào bệnh viện
sớm để đt kịp thời

KHUYẾN CÁO
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